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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 3/2025 

CHỦ ĐỀ: PTGT ĐƯỜNG THỦY- LỒNG GHÉP PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG 

Hình 

thức 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

trẻ 

- Trò chuyện với 

trẻ về phương tiện 

giao thông đường 

thủy mà trẻ biết. 

Giáo dục trẻ mặc 

áo phao khi đi tàu 

thuyền 

- Trò chuyện với trẻ 

cách an toàn khi đi 

phà Cần Giờ 

- Trò chuyện với 

trẻ cách di chuyển 

của thuyền buồm 

- Trò chuyện với trẻ 

về các phương tiện 

giao thông đường 

thủy mà trẻ thích 

- Trò chuyện với 

trẻ về một số biểu 

hiện khi bị ốm: 

sốt, chảy máu 

cam... và gọi 

người lớn khi cần 

giúp đỡ 

Thể 

dục 

sáng 

 Tập thể dục sáng với gậy 

Học 

Thể hiện lời nói 

nhu cầu vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Hợp tác với bạn 

 
Dán thuyền buồm Dạy thơ "Tàu thủy" 

Bé tìm hiểu về ca 

nô, thuyền buồm, 

tàu thủy 

BTTH: Bật xa 25cm 

- Ném xa bằng 1 tay. 

Hoạt động phòng thể 

chất: nhóm 1 8h45-

 

Dạy hát "Khúc hát 

dạo chơi" 

hoạt động phòng âm 

nhạc: nhóm 1 8h45-

  



9h15 9h15 

 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

- Góc xây dựng: gạch, con thú, bitit, hàng rào, khối gỗ, lắp ráp, cây xanh,... bảng tên (Công viên xanh, khu 

dân cư, bến tàu, khu vườn)  

- Góc thư giãn - đọc sách: thú bông, sách, tranh truyện... 

- Góc phân vai: đồ chơi bán hàng (các loại bánh, kem, trái cây, túi…). Đồ chơi bác sĩ: sổ khám bệnh, ống 

nghe, kim tiêm, thuốc...đồ chơi nấu ăn (chén, ly, nồi, trứng, đậu cove…) 

- Góc khám phá: chuẩn bị: khăn giấy ăn, bút lông, nước, khay, khăn lau tay, bảng kết quả... 

- Góc vận động: ném vòng cổ chai, bowling, bóng, chướng ngại vật, vạch mức... 

- Góc học tập:  bt tách gộp trong phạm vi 4, các hình học: chắp ghép hình theo mẫu, theo ý thích, bt trước- 

sau, bt PTGT, bài tập số lượng 5 

- Góc âm nhạc:  nhạc, mũ, trống, hoa tay, phách tre,... -> nhạc bài hát trời nắng trời mưa, quà 8-3, em tập 

lái ô tô, bắc kim thang, khúc hát dạo chơi 

- Góc tạo hình: bút màu sáp, giấy A 4, đất nặn, bảng đen, khăn lau tay, màu nước.... tiếp tục thực hiện sản 

phẩm chưa hoàn thiện 

- Góc văn học: Tranh truyện, mô hình truyện chú bé giọt nước., xe lu và xe ca. Tranh liên hoàn bài thơ đèn 

giao thông, dán hoa tặng mẹ, tàu thủy... 

- Hoạt động phòng học thông minh: Nhóm 2 Tập chơi trò chơi trên Ipad (Trò chơi với phương tiện giao 

thông) thứ 6 9h45-10h15 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- Quan sát: 

+ Tranh thuyền buồm và trò chuyện về 1 số đặc điểm của thuyền buồm 

+ Video bến phà, trò chuyện về 1 số đặc điểm và công dụng của phà 

+Tranh thuyền, ghe 

+ Tranh du thuyền 



- TCVĐ: 

+ TCVĐ cũ: Đua thuyền trên cạn: cho trẻ nói lại cách chơi luật chơi 

+ TCVĐ mới: Thuyền về bến 

Cách chơi: Mỗi bé cầm một chiếc thuyền để ra khơi đánh cá, nghĩa là các bé đi dạo trong sân chơi. Các bé 

làm động tác chèo thuyền hoặc làm động tác thuyền vượt sóng. Khi nghe hiệu lệnh: “Trời sắp có bão to” thì 

các bé nhanh chóng đem thuyền về bến. Thuyền nào có màu nào thì tìm về bến có màu cờ ấy. Ai tìm về bến 

khác màu là thua cuộc” 

Chú ý: Để trò chơi bớt nhàm chán và để trẻ tập nhận biết nhiều màu khác nhau, giáo viên hướng dẫn nên đổi 

chỗ các bến và các bé đổi thuyền cho nhau. Nhiều thuyền có thể ở chung 1 bến. Vì vậy các bé có thuyền 

cùng màu sẽ tìm về 1 bến giống nhau. Như thế các bến phải cách nhau 1 khoảng vừa đủ cho các bé đứng 

chung quanh. 

Luật chơi: Tìm bến có màu giống thuyền của mình. Thuyền phải vào đúng bến khi có hiệu lệnh. Thuyền nào 

về sai bến sẽ ra ngoài 1 lượt chơi 

- Chơi tự do:  chơi bowling, ném bóng, lăn bóng, đồ làm bánh, trò chơi liên hoàn Đi trên dây, Chạy được 

15m liên tục theo hướng thẳng, Ném trúng đích ngang (xa 1,5m), củng cố vận động trong BTTH: Bật xa 25 

cm - Ném xa bằng 1 tay. 

Ăn 
- Hướng dẫn trẻ sử dụng bát, thìa, cốc, đúng cách. 

- Giáo dục trẻ không cười đùa khi ăn, uống hoặc ăn các loại quả có hạt sẽ nguy hiểm đến tính mạng. 

Ngủ 
- Giáo dục trẻ nằm ngủ đúng tư thế. 

- Giáo dục trẻ tự lấy gối khi đi ngủ và xếp gối gọn gàng khi ngủ dậy. 

vệ 

sinh 

- Tiếp tục rèn thao tác rửa tay, lau mặt cho trẻ. 

- Cô hướng dẫn trẻ cách cài cởi cúc. 

- Giáo dục trẻ thay quần, áo khi bị ướt, bị bẩn.  

Hoạt - Cho trẻ xem hình - Cho trẻ xem hình - Cho trẻ quan sát, - Cho trẻ đọc lại bài - Cho trẻ ôn lại 



động 

chiều 

ảnh và nhận biết 

biển báo giao 

thông: đường cho 

người đi bộ.... 

ảnh các phương tiện 

giao thông đường 

thủy. Trò chuyện và 

tập trẻ bày tỏ hiểu 

biết của bản thân 

bằng câu đơn mở 

rộng 

- Trẻ học ngoại khóa 

môn vẽ 

ngắm nhìn và nhận 

xét sản phẩm tạo 

hình của mình và 

bạn. 

- Trẻ làm bài tập 

tạo hình 

thơ Tàu thủy, cho 

trẻ phát âm rõ các từ 

khó như: vù vù, 

trắng bong, bay 

lượn, lững lờ.... 

- Trẻ học ngoại 

khóa môn vẽ 

tên gọi đặc điểm 

1 số phương tiện 

giao thông đường 

thủy: ca nô, 

thuyền buồm, tàu 

thủy Nhắc nhở trẻ 

nói đủ nghe, 

không nói lí nhí 

- Cho trẻ chơi 

ngoài trời: đá 

bóng vào khung 

thành, chuyền 

bóng, đuổi 

bóng.... 

 


